
NSTW trong 

nước

ODA 

cấp phát

ODA 

vay lại

NSTW trong 

nước

ODA 

cấp phát

ODA 

vay lại

NSTW trong 

nước

ODA 

cấp phát

ODA 

vay lại

NSTW 

trong 

nước

ODA 

cấp phát

ODA 

vay lại

NSTW 

trong 

nước

ODA 

cấp 

phát

ODA 

vay lại

A
Danh mục dự án chuyển 

tiếp kỳ giai đoạn trước
369,777.53 57,239.30 312,538.23 321,247.82 57,239.30 264,008.52 321,247.82 57,239.30 264,008.52 187,131.15 187,131.15 224,067.28 224,067.28 48,406.45 48,406.45

I
Các dự án đầu tư công 

có quyết định đầu tư
369,777.53 57,239.30 312,538.23 321,247.82 57,239.30 264,008.52 321,247.82 57,239.30 264,008.52 187,131.15 187,131.15 0.00 224,067.28 0.00 224,067.28 48,406.45 48,406.45

1

Cải tạo, nâng cấp 

đường huyện Cẩm Chế - 

Thanh Xuân đoạn từ 

Km0+00 đến Km9+016

Xã Hà 

Nam, xã 

Hà Bắc

KBNN 

khu  vực 

III - 

PGD số 

6

8153271 292 2024-2026 2025

Số 2601/QĐ-

UBND ngày 

05/5/2025; số 

1673/QĐ-

UBND ngày 

28/4/2026

192,830.93 192,830.93 161,894.80 161,894.80 161,894.80 161,894.80 122,332.43 122,332.43 153,268.56 153,268.56 30,936.13 30,936.13

-
Chi phí xây lắp và thiết 

bị
88,463.57 88,463.57

-
Chi phí giải phóng mặt 

bằng
76,819.19 76,819.19

-
Chi phí tư vấn, quản lý 

dự án và chi phí khác
9,811.86 9,811.86

- Chi phí dự phòng 17,736.31 17,736.31

2

Cải tạo, nâng cấp 

đường huyện 190D 

đoạn từ Km1+261,29 

đến Km3+427 và 

Km5+033 đến 

Km6+303,24

Xã Hà Tây

KBNN 

khu  vực 

III - 

PGD số 

6

8156334 292 2024-2026 2025

2969/QĐ-

UBND ngày 

27/5/2025

60,559.52 60,559.52 60,559.52 60,559.52 60,559.52 60,559.52 44,559.52 44,559.52 44,559.52 44,559.52 0

-
Chi phí xây lắp và thiết 

bị
41,478.69 41,478.69

-
Chi phí giải phóng mặt 

bằng
7,636.75 7,636.75

-
Chi phí tư vấn, quản lý 

dự án và chi phí khác
5,993.23 5,993.23

- Chi phí dự phòng 5,450.85 5,450.85

3

Nhà lớp học 2 tầng 4 

phòng Trường Mầm 

non Thanh Hồng và 

Nhà lớp học 2 tầng 4 

phòng Trường Mầm 

non Việt Hồng, huyện 

Thanh Hà

Xã Hà 

Đông, xã 

Hà Bắc

KBNN 

khu  vực 

III - 

PGD số 

6

8130923 309 2024-2026 2025

Số 4291/QĐ-

UBND ngày 

27/12/2024

16,804.74 16,804.74 16,804.74 16,804.74 16,804.74 16,804.74 5,804.74 5,804.74 5,804.74 5,804.74 0.00

-
Chi phí xây lắp và thiết 

bị
12,812.91 12,812.91

-
Chi phí giải phóng mặt 

bằng
1,378.17 1,378.17

-
Chi phí tư vấn, quản lý 

dự án và chi phí khác
2,034.99 2,034.99

- Chi phí dự phòng 578.67 578.67

4

Sửa chữa, tu bổ đê đoạn 

từ K0+000 - K1+650 đê 

hữu Gùa, xã Thanh 

Quang, huyện Thanh 

Hà

Xã Hà 

Đông

KBNN 

khu  vực 

III - 

PGD số 

6

8156336 283 2025-2026 2025

1147/QĐ-

UBND ngày 

19/02/2025;  

4540/QĐ-

UBND ngày 

11/11/2025

24,411.47 14,389.00 10,022.47 14,599.46 14,389.00 210.46 14,599.46 14,389.00 210.46 210.46 210.46 210.46 210.46 0

-
Chi phí xây lắp và thiết 

bị
12,606.87 12,606.87

-
Chi phí giải phóng mặt 

bằng
8,698.58 8,698.58

-
Chi phí tư vấn, quản lý 

dự án và chi phí khác
1,943.57 1,782.13 161.44

- Chi phí dự phòng 1,162.45 1,162.45

5

Sửa chữa, tu bổ đê đoạn 

từ K56+987 - K59+765 

đê tả Thái Bình, huyện 

Thanh Hà (Đê cấp IV) 

Xã Hà 

Đông

KBNN 

khu  vực 

III - 

PGD số 

6

8156335 283 2025-2026 2025

3369/QĐ-

UBND ngày 

17/06/2025;453

9/QĐ-UBND 

ngày 

11/11/2025

28,780.898 28,541.68 239.22 28,780.898 28,541.68 239.22 28,780.898 28,541.68 239.22 239.22 239.22 239.22 239.22 0

-
Chi phí xây lắp và thiết 

bị
22,571.76 22,571.76

-
Chi phí giải phóng mặt 

bằng
4,642.55 4,642.55

-
Chi phí tư vấn, quản lý 

dự án và chi phí khác
1,566.59 1,327.38 239.22

6

Sửa chữa, tu bổ đê đoạn 

từ K0+000 - K1+632 đê 

tả Mía, huyện Thanh 

Hà

Xã Hà 

Đông

KBNN 

khu  vực 

III - 

PGD số 

6

8156333 283 2025-2026 2025

1148/QĐ-

UBND ngày 

19/02/2025;h 

4538/QĐ-

UBND ngày 

11/11/2025

16,813.36 14,308.62 2,504.74 15,031.79 14,308.62 723.17 15,031.79 14,308.62 723.17 723.17 723.17 723.17 723.17 0.00

-
Chi phí xây lắp và thiết 

bị
13,059.50 13,059.50

Tổng số
Ngân sách thành 

phố

Nguồn 

vốn khác

Tổng số

Tổng mức đầu tư

Ngân sách Trung ương Ngân sách Trung ương

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách thành 

phố

Nguồn 

vốn 

khác

Ngân sách thành 

phố

Tổng số Nguồn 

vốn 

khác

Ngân sách thành 

phố

Nguồn 

vốn 

khác

Ngân sách Trung ương

Trong đó

PHỤ LỤC I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026, 

NHU CẦU BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 VÀ NĂM 2027 CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG THÀNH PHỐ QUẢN LÝ

(Kèm theo Báo cáo số 379/STC-THQH ngày 07/7/2026 của Sở Tài chính)

Quyết toán dự án/Quyết định phê duyệt dự án/Dự toán chuẩn bị đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2026 Kế hoạch vốn năm 2026 Nhu cầu kế hoạch vốn năm 2027

Đơn vị tính: Triệu đồng

Dự kiến lũy kế vốn giải ngân đến hết 31/01/2027
Nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2026 -2030

Tổng số

Ghi chú

Trong đó

Ngân sách Trung ương

Ngân sách thành 

phố

Nguồn 

vốn khác

Tổng số

Trong đó:

NSTW
Ngân sách thành 

phố

STT
Tên chương trình, dự 

án

Số QĐ, ngày, 

tháng, năm

Năm đầu 

tiên bố trí 

vốn thực 

hiện DA 

(không 

tính thời 

gian bố trí 

vốn chuẩn 

bị đầu tư)

Địa điểm 

xây dựng

Địa điểm 

mở tài 

khoản 

dự án

Mã số dự án 

đầu tư

Mã ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản)

Thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành theo 

quyết định 

phê 

duyệt/điều 

chỉnh dự án



-
Chi phí giải phóng mặt 

bằng
1,142.32 1,142.32

-
Chi phí tư vấn, quản lý 

dự án và chi phí khác
1,810.90 1,249.12 561.78

- Chi phí dự phòng 800.64 800.64

7

Cải tạo, nâng cấp hạ 

tầng kỹ thuật phục vụ 

phát triển vùng sản 

xuất nông nghiệp (theo 

hướng sản xuất hữu cơ 

kết hợp phát triển du 

lịch) tại xã Thanh Thủy, 

huyện Thanh Hà

Xã Thanh 

Hà

KBNN 

khu  vực 

III - 

PGD số 

6

8138324 309 2024-2026 2025

       

1483/QĐ-

UBND ngày 

06/03/2025

29,576.62 29,576.62 23,576.62 23,576.62 23,576.62 23,576.62 13,261.62 13,261.62 19,261.62 19,261.62 6,000 6,000

-
Chi phí xây lắp và thiết 

bị
16,289.47 16,289.47

-
Chi phí giải phóng mặt 

bằng
8,598.21 8,598.21

-
Chi phí tư vấn, quản lý 

dự án và chi phí khác
2,781.80 2,781.80

- Chi phí dự phòng 1,907.13 1,907.13

8

Cải tạo, nâng cấp hạ 

tầng kỹ thuật phục vụ 

phát triển vùng sản 

xuất nông nghiệp (theo 

hướng sản xuất hữu cơ 

kết hợp phát triển du 

lịch) tại xã Thanh Lang, 

huyện Thanh Hà        

Xã Hà 

Nam

KBNN 

khu  vực 

III - 

PGD số 

6

8138323 309 2024-2026 2025

Số 1449/QĐ-

UBND ngày 

05/3/2025

27,275.02 27,275.02 27,275.02 27,275.02 27,275.02 27,275.02 16,271.02 16,271.02 16,271.02 16,271.02

-
Chi phí xây lắp và thiết 

bị
17,214.04 17,214.04

-
Chi phí giải phóng mặt 

bằng
5,102.85 5,102.85

-
Chi phí tư vấn, quản lý 

dự án và chi phí khác
2,947.93 2,947.93

- Chi phí dự phòng 2,010.21 2,010.21

9

Cải tạo, nâng cấp hạ 

tầng kỹ thuật phục vụ 

phát triển thủy sản, 

nông nghiệp xã Vĩnh 

Lập, Thanh Quang, 

huyện Thanh Hà

Xã Hà 

Đông

KBNN 

khu  vực 

III - 

PGD số 

6

8141281 309 2024-2026 2025

2094/QĐ-

UBND ngày 

02/4/2025

35,300.00 35,300.00 23,829.68 23,829.68 23,829.68 23,829.68 5,619.68 5,619.68 17,090.00 17,090.00 11,470.32 11,470.323

-
Chi phí xây lắp và thiết 

bị
27,395.71 27,395.71

-
Chi phí giải phóng mặt 

bằng
1,995.24 1,995.24

-
Chi phí tư vấn, quản lý 

dự án và chi phí khác
4,088.00 4,088.00

- Chi phí dự phòng 1,821.06 1,821.06



Tổng số

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Ngân 

sách 

thành 

phố cấp 

trực 

tiếp

Ngân sách cấp 

trên BSMT cho 

cấp xã

Ngân sách xã 

từ thu tiền sử 

dụng đất được 

điều tiết 

 các 

nguồn 

khác của 

ngân 

sách cấp 

xã

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Ngân 

sách 

thành 

phố cấp 

trực tiếp

Ngân sách cấp 

trên BSMT 

cho xã

Ngân sách xã 

từ thu tiền sử 

dụng đất 

được điều tiết 

 các 

nguồn 

khác 

của 

ngân 

sách cấp 

xã

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Ngân 

sách 

thành 

phố cấp 

trực 

tiếp

Ngân sách cấp 

trên BSMT cho 

xã

Ngân sách xã 

từ thu tiền sử 

dụng đất 

được điều tiết 

 các nguồn 

khác của 

ngân sách 

cấp xã

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Ngân 

sách 

thành 

phố cấp 

trực 

tiếp

Ngân sách cấp 

trên BSMT 

cho xã

Ngân sách xã 

từ thu tiền sử 

dụng đất được 

điều tiết 

 các 

nguồn 

khác 

của 

ngân 

sách cấp 

xã

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Ngân 

sách 

thành 

phố cấp 

trực tiếp

Ngân sách cấp 

trên BSMT cho 

xã

Ngân sách xã 

từ thu tiền sử 

dụng đất được 

điều tiết 

 các 

nguồn 

khác của 

ngân 

sách cấp 

xã

Ngân 

sách 

Trung 

ương

Ngân 

sách 

thành 

phố cấp 

trực 

tiếp

Ngân sách cấp 

trên BSMT 

cho xã

Ngân sách xã 

từ thu tiền sử 

dụng đất 

được điều 

tiết 

 các 

nguồn 

khác của 

ngân 

sách cấp 

xã

I
Các dự án đầu tư công có quyết 

định đầu tư
82,520.466 0 0 40,322.458

##

##

##

##

0

##

##

##

##

0 0

##

##

##

##

#

#

#

#

0 73,056.487 0 0 30,858.479

#

#

#

#

0 64,575.979 0 0

##

##

##

##

##

##

##

##

0 499,631.979 0 0 36,431.979 463,200 0

#

#

#

#

0 0 9,463.979 0 0

1
Hạ tầng khu dân cư mới chợ Lại, xã Thanh thủy, 

huyện Thanh Hà
2025-2026 2025

530/QĐ-UBND 

ngày 20/01/2020
8,930.508 8,930.508 450.000 450.000 8,930.508

#

#

#

#

450.000 450.000 450,000 450,000 0

2

Hạ tầng khu dân cư mới chợ Lại, xã Thanh

Thủy, huyện Thanh Hà. Hạng mục: Cấp điện

và cấp nước

2025-2026 2025
885/QĐ-UBND 

ngày 08/3/2023
908.958 908.958 908.958 908.958 908.958 908.958 908.958 908.958 908.958 908.958 0

3
Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn 5 đi thôn 9

(Đoạn từ nhà ông Sáng đến chùa thôn 9)
2025-2027 2025

1107/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2025
25,641 5,573.5 20,067.5 0 20,067.5 20,067.5 20,067.5 20,067.5 5,573.5 5,573.5 5,573.5 5,573.5

4
Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn 5, thôn 6,

thôn 8 (Đoạn từ nhà ông Hiển đến Đình Cõi)
2026-2027 2026

1277/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2025
6,040        6,040 6,040.00      6,040 6,040 6,040 6,040 6,040 6,040 6,040 0

5
Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn 4 (Đoạn từ

nhà bà Hoa đến nhà ông Tâm)
2026-2027 2026

1278/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2025
1,500        1,500 1,500.00      1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0

6
Cải tạo, nâng cấp đường trục thôn 1 (Đoạn từ

ngã tư đèn xanh đỏ đến cổng làng Đa Khê)
2026-2027 2026

1279/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2025
6,700 6,700 6,700      6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 0

7

Cải tạo, nâng cấp đường đoạn từ trường Trung

học phổ thông Thanh Hà đến nhà ông Nghĩa

(đường 390 cũ) và đoạn từ ngã tư huyện đội cũ

đến đường 390 cũ 

2026-2027 2026
1280/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2025
5,900 5,900 5,900      5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 0

8
Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Lại Xá 1,

xã Thanh Hà
2026-2027 2026

1281/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2025
13,500

##

##

##

##

##

##

##

##

9,609.521      5,000 

#

#

#

#

9,609.521       5,000 

#

#

#

#

9,609.521      5,000 

##

##

##

##

9,609.521        5,000 

##

##

##

##

#

#

#

#

##

##

##

##

9
Xây dựng nghĩa trang nhân dân thôn Lại Xá 2,

xã Thanh Hà
2026-2027 2026

1282/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2025
13,400

##

##

##

##

##

##

##

##

13,400

##

##

##

##

#

#

#

#

13,400.00

##

##

##

##

#

#

#

#

13,400.00

##

##

##

##

##

##

##

##

13,400  5,718.479 

##

##

##

##

0

II
Các dự án đầu tư công chưa có 

quyết định đầu tư

###

###

###

###

0 0

###

###

###

###

54,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,569.542 0 0 113,969.542 54,600 0 27,000 0 0 15,000.00

#

#

#

#

0 0

1
Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng

trường trung học cơ sở Thanh Sơn
2027-2028 2027      15,000      15,000      15,000      15,000   15,000     15,000 

2
Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 9 phòng

trường trung học cơ sở Thanh Xá
2027-2028 2027      12,000    12,000      12,000     12,000   12,000  12,000 

3

Cải tạo, nâng cấp đường đoạn từ đường 390

(ngã 3 cân vải thôn Hào Xá 1) đến ngã 3 nhà

ông Thưởng

2028-2029 2028      27,000      25,000      2,000      27,000      25,000       2,000         -   

4
Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 15 phòng

trường tiểu học Thanh Xá
2028-2029 2028      18,000      18,000 

###

###

###

     18,000         -   

5
Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 15 phòng

trường tiểu học Thanh Hà
2028-2029 2028      18,000      18,000 

###

###

###

###

     18,000         -   

6
Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 18 phòng

trường trung học cơ sở Thanh Hà
2029-2030 2029      21,000      10,000    11,000      21,000      10,000     11,000         -   

7
Xây dựng nhà đa năng trường trung học cơ

sở Thanh Hà
2029-2030 2029        9,500        9,500        9,500        9,500         -   

8

Cải tạo, nâng cấp đường đoạn từ trụ sở

UBND xã Thanh Thủy cũ đến hộ nhà ông

Nguyễn Văn Quynh

2029-2030 2029

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

18,600

###

###

###

###

#

###

###

###

###

#

##

##

##

##

##

        -   

9

Cải tạo, nâng cấp đường đoạn từ ngã 4

Tráng Liệt Thanh Sơn, xã Thanh Hà đến hồ

câu An Phượng xã Hà Tây 

2029-2030 2029 11,000 11,000   11,000.0     11,000         -   

Nhu cầu Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030

Tổng số

Trong đó

Dự kiến lũy kế vốn giải ngân đến hết 31/01/2027

Tổng số

Trong đó

Lũy kế vốn đã bố trí hết năm 2026

Tổng số

Trong đó

Thời gian khởi 

công và hoàn 

thành

PHỤ LỤC II: NHU CẦU BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 VÀ NĂM 2027 ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CẤP XÃ

(Kèm theo Báo cáo số 379/STC-THQH ngày 07/7/2026 của Sở Tài chính)

STT Tên chương trình, dự án

Đơn vị tính: Triệu đồng

Văn 

bản 

chỉ 

đạo 

(nếu 

có)

Số QĐ, ngày, 

tháng, năm
Tổng số Tổng số

Năm đầu 

tiên bố trí 

vốn thực 

hiện DA 

(không 

tính thời 

gian bố trí 

vốn chuẩn 

bị đầu tư)

Tổng mức đầu tư

Quyết toán dự án/Quyết định phê duyệt dự án/

Dự toán chuẩn bị đầu tư
Nhu cầu kế hoạch vốn năm 2027

 Trong đó 

Kế hoạch đầu tư công năm 2026

Trong đó
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